
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tên trường/trung tâm: THPT CHU VĂN AN NĂM HỌC 2022-2023

Lớp trúng tuyển: 10 A1

 

TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Trường THCS Lớp ĐXT

Nguyện 

vọng
Ghi chú Chia lớp

1 0117165807 160586 ĐINH ANH VŨ 16/07/2007 Nam Hà Nội THCS Nguyễn Trường Tộ 9A6 48.00 1 A1

2 0117106296 163281 ĐÀO TUỆ LINH 19/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Nam Hồng 9A 46.75 1 A1

3 0117123449 160043 LÊ VĨNH PHƯỚC 18/10/2007 Nam Hà Nội THCS Nguyễn Tri Phương 9A5 46.75 1 A1

4 0117126166 162215 KIỀU MINH ĐỨC 30/01/2007 Nam Hà Nội THCS Phan Chu Trinh 9A3 46.50 1 A1

5 0117075586 162358 TRỊNH THANH HẰNG 26/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Hải Bối 9A 46.00 1 A1

6 0148776354 021122 TRẦN KHÁNH HUYỀN 29/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Thăng Long 9A6 46.00 1 A1

7 0148776407 163297 ĐỖ BẢO LINH 01/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Thăng Long 9A6 46.00 1 A1

8 0132261411 163507 HOÀNG ĐỨC LONG 02/10/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A9 46.00 1 A1

9 0133258342 160297 KIỀU ANH THƯ 12/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Du 9H 46.00 1 A1

10 0117682504 162402 NGUYỄN TRUNG HIẾU 13/03/2007 Nam Hà Nội THCS Dịch Vọng Hậu 9A5 45.75 1 A1

11 0118487317 020099 HOÀNG CHÂU ANH 08/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Phan Chu Trinh 9A6 45.50 1 A1

12 0150494079 161252 NGUYỄN NHẬT ANH 06/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A7 45.50 1 A1

13 0145069859 020330 VÕ PHƯƠNG ANH 02/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Cầu Giấy 9A2 45.50 1 A1

14 0132261252 162324 VŨ KHÁNH HÀ 27/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A6 45.50 1 A1

15 0117132999 164293 NGUYỄN THÀNH NAM 17/09/2007 Nam Hà Nội THCS Lý Thường Kiệt 9A6 45.50 1 A1

16 0118440301 164316 NGUYỄN DIỆU NGÂN 05/12/2007 Nữ Bắc Ninh THCS Phan Chu Trinh 9A6 45.50 1 A1

17 0132625644 220522 NGUYỄN MINH THÁI SƠN 22/09/2007 Nam Hà Nội THCS Nguyễn Huy Tưởng 9A5 45.50 1 A1

18 0131465798 021582 VŨ HOÀNG LONG 20/01/2007 Nam Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9T3 45.25 1 A1

19 0118467166 164394 TRƯƠNG BẢO NGỌC 11/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Gia Thụy 9A1 45.25 1 A1

20 0132261570 164564 ĐỖ MAI PHƯƠNG 29/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 45.25 1 A1

21 0133089321 020612 LÊ THÙY DƯƠNG 02/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C8 45.00 1 A1

22 0132261236 162228 NGUYỄN MINH ĐỨC 27/02/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A12 45.00 1 A1

23 0117112640 162391 NGUYỄN GIA HIẾU 14/03/2007 Nam Hà Nội THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy 9D2 45.00 1 A1

24 0133569151 162482 NGÔ ĐĂNG HUY 31/05/2007 Nam Hà Nội THCS Yên Thường 9C 45.00 1 A1

25 0132261353 163223 NGÔ QUỲNH LAN 01/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A3 45.00 1 A1

26 0130908013 163291 ĐINH TRANG LINH 25/06/2007 Nữ Hà Nội Liên cấp THCS, TH tư thục Ngôi Sao Hà Nội 9A02 45.00 1 A1

27 0117101148 163361 NGUYỄN DIỆU LINH 13/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9T2 45.00 1 A1

28 0152443091 163512 LÊ NAM LONG 19/06/2007 Nam Hà Nội THCS Hoàng Mai 9A1 45.00 1 A1

29 0149102952 069192 ĐỖ HỒNG QUANG NHÂN 14/09/2007 Nam Hà Nội THCS Dịch Vọng 9A4 45.00 1 A1

30 0150494152 164497 PHẠM YẾN NHI 12/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A7 45.00 1 A1

31 0117051815 164500 TRẦN PHƯƠNG KHÁNH NHI 22/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Cát Linh 9N1 45.00 1 A1

32 0132578027 160205 PHẠM THẾ THÀNH 14/03/2007 Nam Hà Nội THCS và THPT Việt úc Hà Nội 9V1 45.00 1 A1

33 0117125475 160276 NGUYỄN THỊ THU THUỲ 01/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Kim Nỗ 9A1 45.00 1 A1

34 0149106701 161002 BÙI PHƯƠNG AN 03/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Nghĩa Tân 9A12 44.75 1 A1

35 0150493496 161213 NGUYỄN HỒNG ANH 09/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A1 44.75 1 A1

36 0132261198 162090 PHÙNG VŨ DUY 29/06/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9C1 44.75 1 A1

37 0148776287 162285 CHỬ MINH HÀ 28/09/2007 Nữ Phú Thọ THCS Thăng Long 9B 44.75 1 A1

38 0148776648 162323 VÕ PHƯƠNG HÀ 16/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Thăng Long 9D 44.75 1 A1

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN CHIA LỚP 10 THPT

 - THPT Chu Văn An 5



TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Trường THCS Lớp ĐXT

Nguyện 

vọng
Ghi chú Chia lớp

39 0142845112 021680 LƯU NHẬT MINH 28/02/2007 Nam Hà Nội THCS và THPT Lương Thế Vinh 9A2 44.75 1 A1

40 0149106577 161506 LÊ HỒNG BẢO CHÂU 03/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Nghĩa Tân 9A1 44.50 1 A1

41 0117698563 164257 PHẠM HÀ MY 07/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A5 44.50 1 A1

42 0131937965 160067 TRẦN VIỆT QUANG 23/02/2007 Nam Phú Thọ THCS Nguyễn Công Trứ 9A2 44.50 1 A1

43 0118481762 162087 PHẠM ĐỨC DUY 16/02/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A1 44.00 1 A1

44 0150494040 163254 NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN 25/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A6 43.50 1 A1

45 0130571775 161444 BÙI LƯƠNG BẢO 18/08/2007 Nam Hà Nội THCS Archimedes Academy 9A6 43.50 1 A1

 - THPT Chu Văn An 6



Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tên trường/trung tâm: THPT CHU VĂN AN NĂM HỌC 2022-2023

Lớp trúng tuyển: 10 A2

 

TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Trường THCS Lớp ĐXT

Nguyện 

vọng
Ghi chú Chia lớp

1 0117154928 163550 ĐẶNG HOÀNG MAI 16/02/2007 Nữ Hải Phòng THCS Đô Thị Việt Hưng 9A1 45.25 1 A2

2 0118485685 160069 VŨ ĐÌNH QUẢNG 12/07/2007 Nam Nam Định THCS Xuân Đỉnh 9A2 44.50 1 A2

3 0132261713 160491 NGUYỄN MINH TUẤN 20/08/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A1 44.50 1 A2

4 0132973964 161201 NGUYỄN HIỀN ANH 16/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Thị Trấn Yên Viên 9B 44.25 1 A2

5 0135622484 163273 DIỆP GIA LINH 12/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Phú Thượng 9B 44.25 1 A2

6 0117063744 163434 NGUYỄN THỊ TRANG LINH 27/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9A2 44.25 1 A2

7 0133089762 220271 ĐỖ TIẾN KHÔI NGUYÊN 28/08/2007 Nam Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9S 44.25 1 A2

8 0132261621 160167 NGUYỄN THỊ NGUYÊN TÂM 08/08/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 44.25 1 A2

9 0149106903 160179 NGUYỄN THỊ THANH THANH 24/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Nghĩa Tân 9A2 44.25 1 A2

10 0133146726 162044 PHAN ĐỖ VIỆT CƯỜNG 10/07/2007 Nam Hà Nội THCS Cổ Nhuế 2 9A1 44.00 1 A2

11 0150493513 162495 NGUYỄN VIỆT HUY 14/11/2007 Nam Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A1 44.00 1 A2

12 0117126636 163464 TRÀ NGỌC LINH 07/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Phan Chu Trinh 9A6 44.00 1 A2

13 0135622550 164570 HOÀNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG 16/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Phú Thượng 9B 44.00 1 A2

14 0131787413 160098 NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 06/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Ba Đình 9A4 44.00 1 A2

15 0133569081 160271 NGUYỄN SƯƠNG THU 23/08/2007 Nữ Hà Nội THCS Yên Thường 9B 44.00 1 A2

16 0151398686 160555 NGUYỄN TƯỜNG VI 30/11/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT M.V. Lô-Mô-Nô-Xốp 9C 44.00 1 A2

17 0117106268 160627 PHẠM THẢO VY 01/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Nam Hồng 9A 44.00 1 A2

18 0117683317 162537 ĐỖ MINH HÙNG 20/12/2007 Nam Hà Nội THCS Gia Thụy 9A3 43.75 1 A2

19 0150690407 163016 NGUYỄN PHÚ HƯNG 02/05/2007 Nam Hà Nội TH, THCS và THPT Archimedes Đông Anh 9A1 43.75 1 A2

20 0132261342 163138 NGUYỄN BỈNH KHOA 26/02/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9C2 43.75 1 A2

21 0117125448 163551 ĐOÀN NHẬT MAI 24/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Kim Nỗ 9A1 43.75 1 A2

22 0142728407 021645 ĐINH VŨ CHIÊU MINH 21/11/2007 Nữ Hà Nội THPT Lý Thái Tổ 9C1 43.75 1 A2

23 0143573488 164087 NGÔ ĐỨC MINH 05/10/2007 Nam Hà Nội THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 9A6 43.75 1 A2

24 0117173928 164100 NGUYỄN DUY MINH 09/03/2007 Nam Hà Nội THCS Việt Hưng 9A2 43.75 1 A2

25 0150493521 164125 NGUYỄN HUY QUANG MINH 25/08/2007 Nam Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A1 43.75 1 A2

26 0117173946 160436 NGUYỄN NGỌC TRÂM 06/09/2007 Nữ Hà Nội THCS Việt Hưng 9A3 43.75 1 A2

27 0117667837 160448 TRẦN HUYỀN TRÂN 15/10/2007 Nữ Quảng Ninh THCS Đoàn Thị Điểm 9T5 43.75 1 A2

28 0130572001 161534 PHẠM MINH CHÂU 06/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Archimedes Academy 9A3 43.50 1 A2

29 0134304896 162097 LÊ KỲ DUYÊN 20/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Pascal 9B 43.50 1 A2

30 0132973943 162316 PHẠM THỊ THU HÀ 29/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Thị Trấn Yên Viên 9B 43.50 1 A2

31 0136641237 162427 TRẦN VINH HIỂN 25/12/2007 Nam Hà Nội THCS Phan Chu Trinh 9A2 43.50 1 A2

32 0132261412 163520 NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 31/03/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9C1 43.50 1 A2

33 0130908024 164396 VŨ LÊ YẾN NGỌC 09/01/2007 Nữ Hà Nội Liên cấp THCS, TH tư thục Ngôi Sao Hà Nội 9A02 43.50 1 A2

34 0117094315 164397 VŨ MAI NGỌC 01/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Cầu Giấy 9A2 43.50 1 A2

35 0117678917 160153 VŨ TRUNG SƠN 07/01/2007 Nam Hà Nội THCS Ngọc Lâm 9A1 43.50 1 A2

36 0151398965 162144 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG 10/08/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT M.V. Lô-Mô-Nô-Xốp 9P 43.25 1 A2

37 0118449133 162281 VŨ THU GIANG 23/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Du 9H 43.25 1 A2

38 0148776664 021567 LÝ HIỂN LONG 04/01/2007 Nam Hà Nội THCS Thăng Long 9A2 43.25 1 A2

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN CHIA LỚP 10 THPT

 - THPT Chu Văn An 7



TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Trường THCS Lớp ĐXT

Nguyện 

vọng
Ghi chú Chia lớp

39 0117050531 164414 NGÔ HẠNH NGUYÊN 29/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Ngô Sĩ Liên 9A5 43.25 1 A2

40 0150690416 164563 ĐỒNG THỊ MAI PHƯƠNG 27/09/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Archimedes Đông Anh 9A2 43.25 1 A2

41 0131787443 160010 NGUYỄN LINH PHƯƠNG 10/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Ba Đình 9A5 43.25 1 A2

42 0118475427 160371 LÊ MAI TRANG 13/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Cao Bá Quát 9A2 43.25 1 A2

43 0118466528 160607 ĐẶNG TƯỜNG VY 18/09/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Vinschool 9A18 43.25 1 A2

44 0131787444 NGUYỄN ANH TÀI 24/08/2007 Nam Hà Nội THCS Ba Đình 9A5 1 Tuyển thẳng A2

45 0117058913 NGUYỄN MINH VIỆT 18/03/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A1 1 Tuyển thẳng A2

 - THPT Chu Văn An 8



Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tên trường/trung tâm: THPT CHU VĂN AN NĂM HỌC 2022-2023

Lớp trúng tuyển: 10 D1

 

TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Trường THCS Lớp ĐXT

Nguyện 

vọng
Ghi chú Chia lớp

1 0117068948 160290 ĐÀM THỊ MINH THƯ 16/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Tân Minh B 9A 47.50 1 D1

2 0117173981 163549 BÙI THỊ DIỆU MAI 08/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Việt Hưng 9A1 46.75 1 D1

3 0148776643 163001 ĐỖ ĐÌNH GIA HƯNG 11/03/2007 Nam Hà Nội THCS Thăng Long 9A1 46.50 1 D1

4 0117696932 160636 NGUYỄN LÊ SONG YẾN 11/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A1 46.50 1 D1

5 0135622464 162510 CÔNG THỊ KHÁNH HUYỀN 28/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Phú Thượng 9A 46.00 1 D1

6 0148776511 164487 NGUYỄN QUẾ NHI 30/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Thăng Long 9A6 46.00 1 D1

7 0150446899 161128 HOÀNG TRUNG ANH 16/09/2007 Nữ Hà Nội THCS Đống Đa 9A01 45.75 1 D1

8 0117706143 161151 LÊ THỦY ANH 18/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Gia Thụy 9A1 45.75 1 D1

9 0117740596 162290 ĐỖ THANH HÀ 17/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A6 45.75 1 D1

10 0118465730 160096 ĐỖ TÚ QUYÊN 05/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Ngô Sĩ Liên 9A4 45.75 1 D1

11 0117123405 220861 LÊ ÁI VŨ 22/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A11 45.75 1 D1

12 0118483862 161085 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC ANH 24/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Du 9Q 45.50 1 D1

13 0117709669 161197 NGUYỄN HẢI ANH 13/09/2007 Nữ Hà Nội THCS Giáp Bát 9A 45.50 1 D1

14 0150446903 161203 NGUYỄN HOÀI ANH 07/08/2007 Nữ Hà Nội THCS Đống Đa 9A01 45.50 1 D1

15 0130648578 020513 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 14/08/2007 Nam Hà Nội THCS Láng Thượng 9A1 45.50 1 D1

16 0148776527 160028 PHẠM KHÁNH PHƯƠNG 24/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Thăng Long 9A3 45.50 1 D1

17 0132261618 160155 DƯƠNG CÔNG TÀI 04/08/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 45.50 1 D1

18 0117727568 161010 ĐOÀN CHÚC AN 18/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Gia Thụy 9A5 45.25 1 D1

19 0117168130 161262 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 29/09/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A6 45.25 1 D1

20 0117173871 161564 LÊ NGỌC LAN CHI 14/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Việt Hưng 9A1 45.25 1 D1

21 0132549008 162460 ĐỖ KHOA THANH HỒNG 16/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Thành Công 9A5 45.25 1 D1

22 0117856596 068026 MAI HÀ LINH 13/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A1 45.25 1 D1

23 3834429264 163459 PHÙNG TRANG LINH 07/12/2007 Nữ Thanh Hóa THCS Dịch Vọng 9A6 45.25 1 D1

24 0118479081 163498 VŨ PHƯƠNG LINH 07/04/2007 Nữ Hưng Yên THCS Thanh Trì 9G 45.25 1 D1

25 0132974132 164161 NGUYỄN TUỆ MINH 07/09/2007 Nữ Hà Nội THCS Thị Trấn Yên Viên 9D 45.25 1 D1

26 0117080081 164482 NGUYỄN LINH NHI 28/08/2007 Nữ Hà Nội THCS Cầu Giấy 9A4 45.25 1 D1

27 0117667247 160171 BÙI THANH THANH 11/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Xuân Đỉnh 9A5 45.25 1 D1

28 0117667773 162345 NGUYỄN NGÂN HẠNH 26/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A8 45.00 1 D1

29 2734429262 162383 VŨ NGUYỄN BẢO HÂN 16/08/2007 Nữ Hà Tây THCS Dịch Vọng 9A6 45.00 1 D1

30 0117111270 021414 LÊ KHÁNH LINH 17/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Archimedes Academy 9A1 45.00 1 D1

31 0133094279 164099 NGUYỄN CHÂU MINH 07/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Phan Chu Trinh 9A5 45.00 1 D1

32 0132261531 164456 LÊ MINH NHẬT 22/02/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A3 45.00 1 D1

33 0132261607 160103 TẠ LÂM QUYÊN 17/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A3 45.00 1 D1

34 0117152737 160375 LÊ THÙY TRANG 15/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A9 45.00 1 D1

35 0132261181 020534 NGUYỄN NGỌC DIỆP 28/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 44.75 1 D1

36 0132261197 162089 PHẠM KHÁNH DUY 03/10/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A3 44.75 1 D1

37 0117114223 163098 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 02/09/2007 Nữ Hà Nội THCS Thị Trấn Đông Anh 9A 44.75 1 D1

38 0135622525 164307 ĐINH THỊ THU NGÂN 22/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Phú Thượng 9A 44.75 1 D1

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN CHIA LỚP 10 THPT

 - THPT Chu Văn An 9



TT Mã học sinh
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Trường THCS Lớp ĐXT

Nguyện 

vọng
Ghi chú Chia lớp

39 0117100323 162366 NGUYỄN GIA HÂN 26/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Cầu Giấy 9A4 44.50 1 D1

40 0117752432 164462 TRẦN HỮU NHẬT 16/07/2007 Nam Nhật Bản THCS Lý Thường Kiệt 9A6 44.50 1 D1

41 0117116511 160381 NGUYỄN HIỀN TRANG 26/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Ngô Sĩ Liên 9A4 44.50 1 D1

42 0132261086 161232 NGUYỄN MINH ANH 20/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A3 44.00 1 D1

43 0117740824 020638 HOÀNG LINH ĐAN 18/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A9 44.00 1 D1

44 0154599497 162275 PHAN NGÂN GIANG 09/01/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Everest 9E3 44.00 1 D1

45 0117121734 161518 NGUYỄN HUỆ CHÂU 07/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Lợi 9G6 43.75 1 D1

46 0117178109 161209 NGUYỄN HỒNG ANH 11/02/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Thực Nghiệm KHGD 9C 43.50 1 D1

47 0134304946 161351 THỊNH NGUYỄN THIÊN ANH 30/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Pascal 9C 43.50 1 D1

48 0117752402 163570 NGUYỄN THANH MAI 29/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A15 43.50 1 D1

49 0132261583 160022 NGUYỄN THU PHƯƠNG 16/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 43.50 1 D1

50 0101646468 161086 ĐẶNG NHẬT ANH 13/01/2007 Nữ Nam Định Tự do-Cầu Giấy 9TD 43.25 1 D1

51 0132261203 162098 TRẦN CAO KỲ DUYÊN 08/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A1 43.25 1 D1

52 0133089983 162360 CÔNG NGỌC BẢO HÂN 03/09/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Everest 9E3 43.25 1 D1

53 0137790609 164312 LÊ BẢO NGÂN 07/09/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Vinschool The Hamony 9A1 43.25 1 D1

54 0148702695 NGUYỄN TRÍ DŨNG 09/01/2007 Nam Bắc Ninh THCS Thành Công 9A3 1 Tuyển thẳng D1

55 0117177170 NGUYỄN QUANG HUÂN 04/10/2007 Nam Hà Nội THCS Chu Văn An 9A7 1 Tuyển thẳng D1

56 0143715066 NGUYỄN NGỌC MINH 27/11/2007 Nam Vĩnh Phúc THCS Thanh Xuân 9A4 1 Tuyển thẳng D1

57 0117050406 LƯƠNG HUYỀN VY 17/08/2007 Nữ Hà Nội THCS Ngô Sĩ Liên 9A4 1 Tuyển thẳng D1
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1 0132261388 163388 NGUYỄN KHÁNH LINH 25/02/2007 Nữ Nam Định THCS Chu Văn An 9A2 46.00 1 D2

2 0134169349 160500 BÙI THANH TÚ 05/11/2007 Nữ Hà Nội THCS ái Mộ 9A 46.00 1 D2

3 0117671914 164440 NGUYỄN MINH NGUYỆT 04/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Mạc Đĩnh Chi 9A4 45.75 1 D2

4 0150494016 161367 TRẦN PHƯƠNG ANH 05/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A6 45.50 1 D2

5 0151398694 020123 LÊ HOÀNG QUỲNH ANH 12/02/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT M.V. Lô-Mô-Nô-Xốp 9D 45.00 1 D2

6 0133088820 161318 PHẠM CHÂU ANH 05/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C3 45.00 1 D2

7 0132549253 163340 LƯU HÀ LINH 27/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Thành Công 9A9 45.00 1 D2

8 0117112654 163572 PHAN THỊ PHƯƠNG MAI 28/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Đức Thắng 9A1 45.00 1 D2

9 0117698227 160144 PHẠM THU SƠN 20/10/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A20 45.00 1 D2

10 0117681385 162042 KHỔNG ĐỨC CƯỜNG 13/04/2007 Nam Hà Nội THCS Ngô Gia Tự 9E 44.75 1 D2

11 0132114229 161424 NGUYỄN DUY BÁCH 19/11/2007 Nam Hà Nội THCS Nguyễn Tri Phương 9A5 44.50 1 D2

12 0144525046 162085 NGUYỄN TIẾN DUY 23/07/2007 Nam Hà Nội THCS Dịch Vọng Hậu 9A5 44.50 1 D2

13 1030572072 164163 NGUYỄN TUỆ MINH 25/02/2007 Nữ Lào Cai THCS Archimedes Academy 9A6 44.50 1 D2

14 0159556842 068614 LÊ HOÀNG BẢO NGÂN 07/08/2007 Nữ Hải Phòng THCS và THPT Lương Thế Vinh 9V3 44.50 1 D2

15 0132114129 160632 VŨ MINH XUÂN 19/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Tri Phương 9A1 44.50 1 D2

16 0117154051 161468 VŨ SINH NGỌC BÍCH 09/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh THCS TT Phú Minh 9A 44.25 1 D2

17 0117074662 021044 TRƯƠNG MỸ HOA 03/12/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Lê Quý Đôn 9Q2 44.25 1 D2

18 0117697875 160419 TRẦN HIỀN TRANG 13/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A8 44.25 1 D2

19 0132261730 160558 TRỊNH HIỀN VI 08/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A8 44.25 1 D2

20 0150493546 160630 HY YẾN XUÂN 01/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A1 44.25 1 D2

21 0117162218 161025 NGUYỄN NHẬT AN 18/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Trường Tộ 9A10 44.00 1 D2

22 0117697735 161139 LÊ LINH ANH 23/04/2007 Nữ Nam Định THCS Giảng Võ 9A7 44.00 1 D2

23 0117106499 161172 NGÔ PHƯƠNG ANH 19/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Nam Hồng 9A 44.00 1 D2

24 0142844865 161180 NGUYỄN CÔNG BẢO ANH 30/07/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Lương Thế Vinh 9A2 44.00 1 D2

25 0133896419 162059 HOÀNG NGỌC DUNG 01/01/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Everest 9E1 44.00 1 D2

26 0117110730 162140 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 10/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Bùi Quang Mại 9A 44.00 1 D2

27 0117087870 162233 NGUYỄN PHÙNG ĐỨC 20/05/2007 Nam Hà Nội THCS Nhật Tân 9A4 44.00 1 D2

28 0150690481 162268 NGUYỄN LƯƠNG GIANG 01/12/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Archimedes Đông Anh 9A1 44.00 1 D2

29 0117717002 163057 NGÔ CHÚC KHANH 19/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9T4 44.00 1 D2

30 0150494205 163167 PHƯƠNG MINH KHÔI 06/11/2007 Nam Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A8 44.00 1 D2

31 0117681808 220131 VŨ MAI THẢO MY 07/10/2007 Nữ Hải Dương THCS Mạc Đĩnh Chi 9A4 44.00 1 D2

32 0117061876 160039 VŨ LAN PHƯƠNG 21/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A8 44.00 1 D2

33 0142845192 220449 VŨ MAI PHƯƠNG 04/05/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Lương Thế Vinh 9A2 44.00 1 D2

34 0118490236 160094 ĐINH TÚ QUYÊN 05/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Thị Trấn Yên Viên 9G 44.00 1 D2

35 0153361888 160382 NGUYỄN HỒ MAI TRANG 25/03/2007 Nữ Hải Dương THCS Chu Văn An 9A2 44.00 1 D2

36 0131980646 160616 NGUYỄN HUYỀN VY 16/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Yên Hòa 9A7 44.00 1 D2

37 2100306051 161488 NGÔ THỊ MINH CẦM 01/06/2007 Nữ Hà Nội Tự do-Long Biên 9 TD 43.75 1 D2

38 0133089278 021156 TRẦN PHẠM DUY HƯNG 27/08/2007 Nam Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C7 43.75 1 D2

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN CHIA LỚP 10 THPT
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39 0117074516 163355 NGUYỄN BẢO LINH 22/10/2007 Nữ Phú Thọ THCS và THPT Lê Quý Đôn 9E1 43.75 1 D2

40 0132261395 163422 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A11 43.75 1 D2

41 0148776686 164282 NGUYỄN DUY NAM 24/05/2007 Nam Hà Nội THCS Thăng Long 9A2 43.75 1 D2

42 0132732868 161392 VŨ MINH ANH 15/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Trường Tộ 9A0 43.50 1 D2

43 0117671743 163414 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Ba Đình 9A2 43.50 1 D2

44 0142845108 068366 LÊ ĐỨC MINH 28/12/2007 Nam Hà Nội THCS và THPT Lương Thế Vinh 9CA1 43.50 1 D2

45 0132261606 160101 NGUYỄN TÚ QUYÊN 18/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9C1 43.50 1 D2

46 0132261728 160541 TRỊNH HÀ UYÊN 23/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9C2 43.50 1 D2

47 0150494199 162320 TRẦN MINH HÀ 25/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Lê Quý Đôn 9A8 43.25 1 D2

48 0117699516 BÙI NGUYỄN TÙNG ANH 04/11/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A12 1 Tuyển thẳng D2

49 0117050346 PHẠM MINH ANH 07/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Ngô Sĩ Liên 9A7 1 Tuyển thẳng D2

50 0117699344 PHAN HIỀN ANH 21/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Mạc Đĩnh Chi 9A4 1 Tuyển thẳng D2

51 0133180461 LÊ MINH HIỂN 16/09/2007 Nam Hà Nội THCS Trưng Vương 9H1 1 Tuyển thẳng D2

52 0143701536 HOÀNG MINH HIẾU 26/10/2007 Nam Hà Nội THCS Trưng Nhị 9D 1 Tuyển thẳng D2

53 0117082094 BÙI PHƯƠNG LINH 29/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Ba Đình 9A3 1 Tuyển thẳng D2

54 0153361922 ĐINH NHẬT VY 18/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 1 Tuyển thẳng D2
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1 0117699500 160435 NGUYỄN BẢO TRÂM 10/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A8 46.75 1 D3

2 0117697623 161240 NGUYỄN NAM ANH 16/06/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A2 46.50 1 D3

3 0133088795 163302 ĐỖ PHƯƠNG LINH 18/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C2 46.50 1 D3

4 0149106603 164504 CAO HOÀNG KHÁNH NHIÊN 27/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Nghĩa Tân 9A1 46.00 1 D3

5 0118440396 070634 LÊ HÀ VY 06/03/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Marie Curie 9P2 46.00 1 D3

6 0132625611 163562 NGUYỄN HƯƠNG MAI 05/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Huy Tưởng 9A3 45.50 1 D3

7 0117164735 020211 NGUYỄN NGỌC LINH ANH 16/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Bế Văn Đàn 9NK 45.25 1 D3

8 0150494941 164052 HOÀNG ANH MINH 22/06/2007 Nữ Thái Nguyên THCS Lê Quý Đôn 9A10 45.00 1 D3

9 0142845186 164565 ĐỖ MAI PHƯƠNG 26/09/2007 Nữ Hải Phòng THCS và THPT Lương Thế Vinh 9A3 45.00 1 D3

10 0117111161 160366 HOÀNG QUỲNH TRANG 18/11/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Du 9A 45.00 1 D3

11 0117111039 160395 NGUYỄN QUỲNH TRANG 22/08/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C7 45.00 1 D3

12 0117111117 161510 LƯƠNG BẢO CHÂU 27/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Cổ Nhuế 2 9A1 44.75 1 D3

13 0117085973 066089 ĐẶNG CHÂU ANH 10/10/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Marie Curie 9P2 44.50 1 D3

14 0117096085 021124 VŨ KIM HUYỀN 13/12/2007 Nữ Hà Nội THCS Bế Văn Đàn 9NK 44.50 1 D3

15 0133089282 163059 NGUYỄN CHÚC KHANH 05/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C7 44.50 1 D3

16 0117113920 164067 LÊ NGỌC MINH 23/01/2007 Nữ Liên Bang Nga THCS Dịch Vọng 9A6 44.50 1 D3

17 0149106900 164460 NGUYỄN MINH NHẬT 31/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Nghĩa Tân 9A2 44.50 1 D3

18 0142845224 160296 HỒ NGỌC MINH THƯ 14/11/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Lương Thế Vinh 9A3 44.50 1 D3

19 0117697423 020284 PHẠM MINH ANH 15/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A15 44.25 1 D3

20 0143573444 162405 PHẠM DUY HIẾU 24/09/2007 Nam Hà Nội THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 9A6 44.25 1 D3

21 0132261297 162526 NGUYỄN THÁI NGỌC HUYỀN 18/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A10 44.25 1 D3

22 0117698682 163363 NGUYỄN DIỆU LINH 05/03/2007 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Trường Tộ 9A0 44.25 1 D3

23 0226733468 020742 VŨ LINH GIANG 27/09/2007 Nữ Hà Giang TH, THCS và THPT Everest 9E2 44.00 1 D3

24 0117699565 164126 NGUYỄN HỮU MINH 08/09/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A2 44.00 1 D3

25 0142048153 161399 VŨ THỊ MINH ANH 09/06/2007 Nữ Hà Nội THCS Võng La 9A1 43.75 1 D3

26 0117676388 163412 NGUYỄN NGỌC VI LINH 19/03/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy 9D2 43.75 1 D3

27 0135622505 163565 NGUYỄN NGỌC MAI 09/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Phú Thượng 9B 43.75 1 D3

28 0117708785 220033 NGUYỄN PHAN HIỀN MINH 12/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A3 43.75 1 D3

29 0135622373 161038 NHÂM NGỌC HỒNG AN 08/10/2007 Nữ Hà Nội THCS Phú Thượng 9B 43.50 1 D3

30 0149106862 161091 ĐINH TRÂM ANH 09/04/2007 Nữ Hà Nội THCS Nghĩa Tân 9A2 43.50 1 D3

31 0142844856 161109 ĐỖ TÚ ANH 18/07/2007 Nữ Hà Nội THCS và THPT Lương Thế Vinh 9A0 43.50 1 D3

32 0152353071 164474 HOÀNG TUỆ NHI 07/09/2007 Nữ Hà Nội TH và THCS FPT Cầu Giấy 9A1 43.50 1 D3

33 0132261553 164518 VƯƠNG TỐ NHƯ 19/02/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9C1 43.25 1 D3

34 0118463388 220883 NGUYỄN KHÁNH VY 10/05/2007 Nữ Hà Nội THCS Cầu Giấy 9A4 43.25 1 D3

35 0118443486 BÙI ĐỖ NHẬT DUY 23/07/2007 Nam Hà Nội THCS Lê Ngọc Hân 9H 1 Tuyển thẳng D3

36 0118487348 LÊ NGUYỄN GIA HƯNG 09/02/2007 Nam Hà Nội THCS Giảng Võ 9A9 1 Tuyển thẳng D3

37 0118487036 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN 06/12/2007 Nam Hà Nội THCS Nguyễn Tri Phương 9A1 1 Tuyển thẳng D3

38 0117101226 HOÀNG TIẾN PHÁT 09/01/2007 Nam Hà Nội THCS Đoàn Thị Điểm 9C9 1 Tuyển thẳng D3

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN CHIA LỚP 10 THPT
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39 0117101303 NGUYỄN TUẤN PHÁT 09/06/2007 Nam Hà Nội THCS Cầu Giấy 9A1 1 Tuyển thẳng D3

40 0137816561 NGUYỄN HÀ TRANG 10/12/2007 Nữ Hà Nội THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 9 Manchester 1 Tuyển thẳng D3

41 0132261752 NGUYỄN BẢO YẾN 24/01/2007 Nữ Hà Nội THCS Chu Văn An 9A2 1 Tuyển thẳng D3

42 0118503222 020137 LÊ THỤC ANH 10/09/2007 Nữ Hà Nội TH, THCS và THPT Vinschool The Hamony 9A1 43.50 1 D3

43 0117111279 163217 NGUYỄN BẢO LAM 22/07/2007 Nữ Hà Nội THCS Giảng Võ 9A6 43.50 1 D3

 - THPT Chu Văn An 14


